12

Phụ lục. Danh sách kênh chương trình truyền hình của cơ quan báo chí Trung ương được cấp phép
(Tính đến ngày 01/8/2025)
	Stt
	Tên cơ quan Đài, Báo và PTTH
	Số lượng kênh
	Kênh truyền hình 
	Ghi chú

	
	
	1. 
	Tên kênh/biểu tượng kênh
	Loại kênh/Tôn chỉ mục đích kênh
	Số Giấy phép
	Thời hạn                 Giấy phép
	

	1
	ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM (VTV)
	2. 
	Kênh truyền hình  VTV1
	Thời sự - chính trị tổng hợp – kênh thiết yếu Quốc gia
	Số 405/GP-BTTTT ngày 31/12/2024
	Không có thời hạn
	

	
	
	3. 
	Kênh truyền hình  VTV2
	Khoa học - Giáo dục
	Số 269/GP-BTTTT ngày 27/5/2022
	Đến ngày 27/5/2032
	

	
	
	4. 
	Kênh truyền hình  VTV3
	Thể thao, giải trí
	Số 285/GP-BTTTT ngày 10/6/2022
	Đến ngày 10/6/2032
	

	
	
	5. 
	Kênh truyền hình  VTV4
	Đối ngoại
	Số 290/GP-BTTTT ngày 10/6/2022
	Đến ngày 10/6/2032
	

	
	
	6. 
	Kênh truyền hình  VTV5
	Tiếng dân tộc
	Số 562/GP-BTTTT ngày 25/11/2022
	Đến ngày 10/9/2030
	

	
	
	7. 
	Kênh truyền hình  VTV5 Tây Nguyên
	Tiếng dân tộc phục vụ đồng bào khu vực Tây Nguyên
	
	
	

	
	
	8. 
	Kênh truyền hình  VTV5 Tây Nam Bộ
	Tiếng dân tộc phục vụ đồng bào khu vực Tây Nam Bộ
	
	
	

	
	
	9. 
	Kênh truyền hình  VTV7
	Giáo dục
	Số 320/GP-BTTTT ngày 28/6/2022
	Đến ngày 28/6/2032
	

	
	
	10. 
	Kênh truyền hình  VTV8
	Tổng hợp miền Trung - Tây Nguyên
	Số 322/GP-BTTTT ngày 28/6/2022
	Đến ngày 28/6/2032
	

	
	
	11. 
	Kênh truyền hình  VTV9
	Tổng hợp Nam Bộ
	Số 323/GP-BTTTT ngày 28/6/2022
	Đến ngày 28/6/2032
	

	
	
	12. 
	Kênh truyền hình  VTV Cần Thơ
	Tổng hợp Tây Nam Bộ
	Số 54/GP-BVHTTDL ngày 10/6/2025
	Đến ngày 06/10/2032
	

	
	
	13. 
	Kênh truyền hình  VIETNAM TODAY
	Truyền hình đối ngoại quốc gia
	Số 85/GP-BVHTTDL ngày 01/8/2025
	Đến ngày 01/8/2035
	

	
	
	14. 
	Kênh truyền hình  ON VIE GIẢI TRÍ
	Giải trí tổng hợp
	Số 473/GP-BTTTT ngày 22/12/2023
	Đến ngày 22/12/2033
	

	
	
	15. 
	Kênh truyền hình  ON PHIM VIET
	Phim truyện Việt Nam
	Số 594/GP-BTTTT ngày 31/8/2021
	Đến ngày 31/8/2031
	

	
	
	16. 
	Kênh truyền hình  ON SPORTS
	Thể thao
	Số 274/GP-BTTTT ngày 04/8/2023
	Hết ngày 30/8/2031
	

	
	
	17. 
	Kênh truyền hình  ON MOVIES
	Phim và Giải trí tổng hợp
	Số 220/GP-BTTTT ngày 04/5/2022
	Đến ngày 04/5/2032
	

	
	
	18. 
	Kênh truyền hình  ON ECHANNEL
	Giải trí tổng hợp dành cho phụ nữ
	Số 272/GP-BTTTT ngày 04/8/2023
	Hết ngày 26/3/2033
	

	
	
	19. 
	Kênh truyền hình  ON SPORTS+
	Thể thao và Giải trí
	Số 271/GP-BTTTT ngày 04/8/2023
	Đến ngày 04/8/2033
	

	
	
	20. 
	Kênh truyền hình  ON O2TV
	Sức khoẻ và cuộc sống
	Số 207/GP-BTTTT ngày 28/4/2022
	Đến ngày 28/4/2032
	

	
	
	21. 
	Kênh truyền hình  ON BIBI
	Thiếu nhi
	Số 204/GP-BTTTT ngày 27/4/2022
	Đến ngày 27/4/2032
	

	
	
	22. 
	Kênh truyền hình  ON INFO TV
	Kinh tế và giải trí tổng hợp
	Số 18/GP-BTTTT ngày 13/01/2023
	Đến ngày 13/01/2033
	

	
	
	23. 
	Kênh truyền hình  ON CINE
	Thế giới điện ảnh
	Số 595/GP-BTTTT ngày 31/8/2021
	Đến ngày 31/8/2031
	

	
	
	24. 
	Kênh truyền hình  ON STYLE TV
	Phong cách sống
	Số 33/GP- BTTTT ngày 19/01/2023
	Đến ngày 19/01/2033
	

	
	
	25. 
	Kênh truyền hình  ON Home Shopping TV
	Quảng cáo
	Số 164/GP-BTTTT ngày 26/6/2024
	Đến ngày 26/6/2034
	

	
	
	26. 
	Kênh truyền hình  ON MUSIC
	Âm nhạc
	Số 219/GP-BTTTT ngày 04/5/2022
	Đến ngày 04/5/2032
	

	
	
	27. 
	Kênh truyền hình  ON FOOTBALL
	Bóng đá
	Số 270/GP-BTTTT ngày 04/8/2023
	Hết ngày 30/8/2031
	

	
	
	28. 
	Kênh truyền hình  ON TRENDING
	Du lịch
	Số 102/GP-BTTTT ngày 27/3/2023
	Đến ngày 27/3/2033
	

	
	
	29. 
	Kênh truyền hình  ON SPORTS NEWS
	Thể thao tin tức
	Số 268/GP-BTTTT ngày 04/8/2023
	Hết ngày 30/8/2031
	

	
	
	30. 
	Kênh truyền hình  ON VIE DRAMAS
	Phim kinh điển tổng hợp
	Số 478/GP-BTTT ngày 27/12/2023
	Đến ngày 27/12/2033
	

	
	
	31. 
	Kênh truyền hình  ON VFAMILY
	Gia đình
	Số 41/GP-BTTTT ngày 31/01/2023
	Đến ngày 31/01/2033
	

	
	
	32. 
	Kênh truyền hình  ON KIDS
	Kênh truyền hình dành cho tuổi học trò
	273/GP-BTTTT ngày 04/8/2023
	Hết ngày 03/5/2032
	

	
	
	33. 
	Kênh truyền hình  ON LIFE
	Cuộc sống khám phá
	208/GP-BTTTT ngày 28/4/2022
	Đến ngày 28/4/2032
	

	
	
	34. 
	Kênh truyền hình  ON GOLF
	Thể thao Golf
	269/GP-BTTTT ngày 04/8/2023
	Hết ngày 30/8/2031
	

	
	
	35. 
	Kênh truyền hình  SCTV Phim tổng hợp và SCTV HD Phim tổng hợp
	Phim tổng hợp
	175/GP-BTTTT ngày 26/3/2021
	Đến ngày 26/3/2031
	

	
	
	36. 
	Kênh truyền hình  SCTV1 - Hài và SCTV HD Hài
	Hài
	179/GP-BTTTT ngày 26/3/2021
	Đến ngày 26/3/2031
	

	
	
	37. 
	Kênh truyền hình  SCTV2 và SCTV2 HD Giải trí
	Giải trí tổng hợp
	178/GP-BTTTT ngày 26/3/2021
	Đến ngày 26/3/2031
	

	
	
	38. 
	Kênh truyền hình  SCTV3 và SCTV3 HD Thiếu nhi
	Thiếu nhi
	177/GP-BTTTT ngày 26/3/2021
	Đến ngày 26/3/2031
	

	
	
	39. 
	Kênh truyền hình  SCTV4 và SCTV4 HD Giải trí tổng hợp
	Văn hóa, Xã hội và Giải trí
	365/GP-BTTTT ngày 15/6/2021
	Đến ngày 15/6/2031
	

	
	
	40. 
	Kênh truyền hình  SCTV5 và SCTV5 HD Nhịp cầu mua sắm
	Nhịp cầu mua sắm
	417/GP-BTTTT ngày 29/9/2020
	Đến ngày 29/9/2030
	

	
	
	41. 
	Kênh truyền hình  SCTV6 và SCTV6 HD Sóng nhạc
	Giải trí tổng hợp sóng nhạc
	76/GP-BTTTT ngày 02/02/2021
	Đến ngày 02/02/2031
	

	
	
	42. 
	Kênh truyền hình  SCTV7 Sân khấu và SCTV7 HD Sân khấu
	Sân khấu
	77/GP-BTTTT ngày 02/02/2021
	Đến ngày 02/02/2031
	

	
	
	43. 
	Kênh truyền hình  SCTV8 và SCTV8 HD
	Kinh tế và Giải trí
	598/GP-BTTTT ngày 19/12/2022
	Đến ngày 19/12/2032
	

	
	
	44. 
	Kênh truyền hình  SCTV9 và SCTV9 Phim Châu Á
	Phim châu Á
	78/GP-BTTTT ngày 02/02/2021
	Đến ngày 02/02/2031
	

	
	
	45. 
	Kênh truyền hình  SCTV10 - Home Shopping và SCTV10 HD - Home Shopping
	Mua bán và giới thiệu sản phẩm hàng hoá trên truyền hình - Home shopping
	418/GP-BTTTT ngày 29/9/2020
	Đến ngày 29/9/2030
	

	
	
	46. 
	Kênh truyền hình  SCTV11 và SCTV11 HD Văn hóa, Nghệ thuật Thể thao
	Văn hóa, Nghệ thuật Thể thao
	176/GP-BTTTT ngày 26/3/2021
	Đến ngày 26/3/2031
	

	
	
	47. 
	Kênh truyền hình  SCTV12 và SCTV12 HD Du lịch và khám phá
	Du lịch và khám phá
	419/GP-BTTTT ngày 29/9/2020
	Đến ngày 29/9/2030
	

	
	
	48. 
	Kênh truyền hình  SCTV13 và SCTV13 HD Phụ nữ và gia đình
	Phụ nữ và gia đình
	79/GP-BTTTT ngày 02/02/2021
	Đến ngày 02/02/2031
	

	
	
	49. 
	Kênh truyền hình  SCTV14 và SCTV14 HD Phim Việt
	Phim Việt
	420/GP-BTTTT ngày 29/9/2020
	Đến ngày 29/9/2030
	

	
	
	50. 
	Kênh truyền hình  SCTV15 và SCTV15 HD Thể thao
	Thể Thao
	421/GP-BTTTT ngày 29/9/2020
	Đến ngày 29/9/2030
	

	
	
	51. 
	Kênh truyền hình  SCTV16 và SCTV16 HD Phim nước ngoài đặc sắc
	Phim nước ngoài đặc sắc
	80/GP-BTTTT ngày 02/02/2021
	Đến ngày 02/02/2031
	

	
	
	52. 
	Kênh truyền hình  SCTV17 và SCTV17 HD
	Thể thao và Cuộc sống
	422/GP-BTTTT ngày 29/9/2020
	Đến ngày 29/9/2030
	

	
	
	53. 
	Kênh truyền hình  SCTV18 và SCTV18 HD
	Sức sống trẻ
	366/GP-BTTTT ngày 15/6/2021
	Đến ngày 15/6/2031
	

	
	
	54. 
	Kênh truyền hình  SCTV19 và SCTV19 HD
	Thiếu nhi
	367/GP-BTTTT ngày 15/6/2021
	Đến ngày 15/6/2031
	

	
	
	55. 
	Kênh truyền hình  SCTV20 và SCTV20 HD
	Âm nhạc
	423/GP-BTTTT ngày 29/9/2020
	Đến ngày 29/9/2030
	

	
	
	56. 
	Kênh truyền hình  SCTV21 và SCTV21 HD
	Việt Nam ký ức
	424/GP-BTTTT ngày 29/9/2020
	Đến ngày 29/9/2030
	

	
	
	57. 
	Kênh truyền hình  SCTV22 và SCTV22 HD
	Thể thao
	425/GP-BTTTT ngày 29/9/2020
	Đến ngày 29/9/2030
	

	
	
	58. 
	Kênh truyền hình  SCTV4K
	Giải trí tổng hợp 4K
	368/GP-BTTTT ngày 15/6/2021
	Đến ngày 15/6/2031
	

	
	
	59. 
	Kênh truyền hình  K+ Sports 1
	Thể thao đỉnh cao
	385/GP-BTTTT ngày 25/6/2021
	Đến ngày 25/6/2031
	

	
	
	60. 
	Kênh truyền hình  K+ Sports 2
	Thể thao
	386/GP-BTTTT ngày 25/6/2021
	Đến ngày 25/6/2031
	

	
	
	61. 
	Kênh truyền hình  K+ Action
	Giải trí tổng hợp
	389/GP-BTTTT ngày 18/10/2023
	Đến ngày 25/6/2031
	

	
	
	62. 
	Kênh truyền hình  K+ Cine
	Phim
	388/GP-BTTTT ngày 25/6/2021
	Đến ngày 25/6/2031
	

	
	
	63. 
	Kênh truyền hình  K+ Kids
	Thiếu nhi
	555/GP-BTTTT ngày 27/8/2021
	Đến ngày 27/8/2031
	

	2
	TRUYỀN HÌNH CÔNG AN NHÂN DÂN
	64. 
	Kênh truyền hình  ANTV
	Kênh tổng hợp chuyên biệt về lĩnh vực an ninh, trật tự - kênh thông tin tuyên truyền thiết yếu của Quốc gia
	480/GP-BTTTT ngày 27/12/2023
	Không có thời hạn
	

	3
	TRUNG TÂM PTTH QUÂN ĐỘI
	65. 
	Kênh truyền hình QPVN
	Kênh tổng hợp chuyên biệt về lĩnh vực quân sự, quốc phòng - kênh thông tin tuyên truyền thiết yếu của Quốc gia
	162/GP-BTTTT ngày 08/5/2023
	Không có thời hạn
	




